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	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGỌK BAY
Số:      /PA-UBND

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Ngọk Bay, ngày        tháng        năm 2025


PHƯƠNG ÁN 

Ứng phó thiên tai năm 2025 trên địa bàn xã Ngọk Bay
PHẦN I
ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ.
- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

- Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Phòng thủ dân sự ngày 20 tháng 6 năm 2023;

- Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai;

- Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Ngọk Bay về việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Ngọk Bay (gọi tắt là Ban Chỉ huy).

II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN. 
- Xã Ngọk Bay được thành lập trên cơ sở sáp nhập 03 đơn vị
, gồm: Xã Vinh Quang; xã Kroong và xã Ngọk Bay. Xã Ngọk Bay (phía Đông giáp với phường Kon Tum, phường Đăk Cấm; phía Tây giáp với xã Sa Bình; Phía Nam giáp với phường Đăk Bla, xã Ia Chim; phía Bắc giáp với xã Đăk Hà). Tổng diện tích tự nhiên 62,09km
; dân số 23.391 người/ 5.252 hộ (dân tộc thiểu số có 2.739 hộ, 12.673 khẩu); mật độ dân số khoảng 377,7 người/km2.

- Toàn xã có 16 thôn
, trong đó 10 thôn đồng bào dân tộc thiểu số
. Hộ nghèo 41 hộ, chiếm tỷ lệ 0,77%; hộ cận nghèo 130 hộ, chiếm tỷ lệ 2,4%. Đời sống kinh tế của Nhân dân chủ yếu tập trung vào sản xuất nông nghiệp, một bộ phận nhỏ người dân hoạt động trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại quy mô nhỏ, lẻ.
III. TÌNH HÌNH THIÊN TAI VÀ NHẬN ĐỊNH THIÊN TAI CÁC THÁNG CUỐI NĂM 2025. 

- Trên địa bàn xã thiên tai xảy ra thường tập trung chủ yếu vào các nội dung như: Gió lốc, mưa đá, hạn hán, ngập úng,... Trong vụ Đông xuân 2024-2025, trên địa bàn xã đã xảy ra khô hạn, thiếu nước cục bộ tại một số nơi, gây thiệt hại về nông, lâm nghiệp: Tổng diện tích cây trồng bị thiệt hại do khô hạn vụ Đông xuân năm (2023-2024): 2,99ha, giá trị thiệt hại khoảng 25.400.000 đồng, cụ thể như sau: Diện tích lúa bị thiệt hại do khô hạn có khả năng giảm năng suất khoảng 2,99ha (xã vinh Quang cũ).
- Từ đầu năm 2025 đến nay trên địa bàn xã xảy ra mư lớn gió luóc làm tốc mái 22 căn nhà, 07 cây trụ điện và 0.22 ha cây Cao su (xã Kroong cũ).
IV. XÁC ĐỊNH LOẠI HÌNH THIÊN TAI VÀ CẤP ĐỘ RỦI RO THIÊN TAI CÓ THỂ XẢY RA. 

1. Đối với bão: Cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 1-2. 
Địa hình của xã Ngọk Bay ít khi chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão. Tuy nhiên, hàng năm từ cuối tháng 7 đến tháng 11, bão và áp thấp nhiệt đới ở các tỉnh Duyên hải Trung Bộ ảnh hưởng đến khu vực xã gây mưa to hoặc rất to, lượng mưa ngày lớn nhất có thể lên trên 200mm đến gần 300mm và kèm theo lốc xoáy. 
2. Đối với lũ, ngập lụt: Cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 1-2. 
- Trong các hình thái gây mưa lớn, nước sông Đăk Bla dâng cao có khả năng gây ngập úng một số hoa màu, đất sản xuất, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân và gia tăng mức độ sạt lở bờ sông, suối. 
- Những vùng thường xảy ra lũ, ngập lụt, sạt lở đất: Thủy điện Ya ly, Thủy điện Plei Krông, Hồ chứa Đăk sa men (xã Kroong cũ), Đập Đăk Tu Wít (xã Vinh Quang cũ) và Đập Đăk Trum (xã Ngọk Bay cũ), Dọc sông Đăk Bla, Sông Pô Cô, Suối đồi 18, ven các suối cầu số 2, 3, 4 dọc Tỉnh lộ 675, Suối Đăk Cấm.
3. Lũ quét và sạt lở đất: Cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 1-2.
Hiện nay, do ảnh hưởng tác động của sự biến đổi khí hậu. Trong đó, yếu tố mưa (lượng mưa, phân bố mưa và cường độ mưa) có những thay đổi khá rõ nét, mà đây lại là tác nhân chính sinh lũ quét và sạt lở đất. Hiện tượng mưa tập trung với cường độ mạnh và lượng lớn đã có tần suất xuất hiện nhiều hơn, là nguyên nhân chủ yếu làm cho loại hình thiên tai lũ quét, sạt lở đất xuất hiện ngày càng nhiều, càng nguy hiểm hơn. Theo ghi nhận, trên địa bàn xã chưa xảy ra lũ quét, sạt lở đất
4. Bão mạnh, siêu bão: Cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 4-5. 
Tác động của Biến đổi khí hậu khả năng xuất hiện bão mạnh, siêu bão cấp gió, cấp 14 - 15 đổ bộ vào các tỉnh ven biển Miền Trung đi sâu vào đất liền ảnh hưởng đến địa phương (Đặc biệt cơn bão Ketsana năm 2009, tỉnh Kon Tum có mưa rất to lượng mưa đo được từ 200-400mm, trên các sông suối đã xuất hiện lũ lịch sử). Với cường độ mưa rất lớn, gió giật mạnh cấp 12, cấp 13, lũ trên các sông vượt trên báo động cấp 3, bão mạnh, siêu bão có thể gây thiệt hại nặng về người, nhà cửa, phá hủy công trình cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân.  

5. Động đất: Cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 0-1. 
Động đất là loại hình thiên tai xuất hiện từ năm 2021 đến nay, số cơn động đất ít ảnh hưởng đến địa phương. Trận động đất xảy ra vào ngày 28 tháng 07 năm 2024 có dư chấn động đất gây lung lắc mạnh trong thời gian rất ngắn nhưng chưa gây thiệt hại về người và tài sản.
V. ĐẶC ĐIỂM DÂN SINH VÀ ĐỐI TƯỢNG DỄ TỔN THƯƠNG. 

1. Dân cư: (Kèm theo biểu số 01).
- Dân số: 23.279 người.

- Thành phần dân tộc: DTTS 13.735 người, chiếm 59% dân số toàn xã
2. Tình hình dân sinh: (Kèm theo biểu số 02).
- Tổng số hộ: 5.341 hộ

- Tổng số hộ sản xuất nông - lâm - ngư: 5.086 hộ. 

- Tổng số hộ sản xuất phi nông nghiệp: 255 hộ.

- Tổng số hộ nghèo: 41 hộ. 

- Tổng số hộ cận nghèo: 130 hộ. 

3. Nhà ở: (Kèm theo biểu số 02).
- Nhà kiên cố: 5.057 căn.

- Nhà bán kiên cố: 172 căn.

- Nhà thiếu kiên cố, đơn sơ: 0 căn.

4. Các công trình có thể sơ tán dân đến: (Kèm theo biểu số 03).
Trên địa bàn xã có 01 điểm khu dân cư dễ xảy ra ngập lụt khi mưa lũ kéo dài ngã ba thôn Kroong Ktu.
PHẦN II

NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN

I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ. 
1. Về Ban chỉ huy:
- Khi có tin dự báo mưa, bão, tùy theo mức độ dự báo để triển khai công tác phòng, chống kịp thời. Trưởng Ban chỉ huy phân công các Phó Trưởng ban, thành viên đến tận thôn, làng kịp thời nắm bắt tình hình. Khi cần ứng cứu, phải tổ chức điều động các lực lượng xung kích để cứu hộ kịp thời; những nơi xung yếu phải luôn luôn được kiểm tra theo dõi, bố trí lực lượng bảo vệ liên tục và xử lý ngay khi có sự cố.

- Đảm bảo chế độ trực ban, thông tin, báo cáo tình hình và mọi diễn biến, ảnh hưởng, thiệt hại do lũ, bão gây ra để cấp trên kịp thời chỉ đạo và có phương án xử lý phù hợp.

- Đảm bảo giữ vững thông tin liên lạc giữa Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp trên trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện.

- Các phòng, ban, đơn vị liên quan, Thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã thực hiện công tác báo cáo kịp thời theo quy định những thiệt hại do ảnh hưởng thiên tai gây ra định kỳ vào lúc 15h00 hằng ngày (khi có thiệt hại) về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã (Phòng Kinh tế xã) khi xảy ra sự cố để tổng hợp, tham mưu Trưởng ban chỉ đạo. Tổng hợp đánh giá mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra theo quy định.

- Thực hiện cơ chế chỉ huy tập trung, thống nhất do Trưởng Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã trực tiếp chỉ đạo, điều hành, phân công các lực lượng có mặt trên địa bàn xã trong quá trình ứng phó với lũ, bão.

2. Thông tin liên lạc: Số điện thoại của các Thành viên chủ chốt:
- Ông: Nguyễn Hải An, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã: 0978058999.
- Ông: Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã: 0976489777.
- Ông: Nguyễn Hồng Phong, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã: 0978679799.
- Ông: Trần Văn Thái, Trưởng Công an xã: 0343246688.
- Ông: Trịnh Lê Văn, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội: 0973324025.
- Ông: Phan Khắc Lương, Trưởng phòng Kinh tế xã: 0908046882.
3. Về lực lượng: (Kèm theo biểu số 05).
- Thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự: 39 người. 

- Đội xung kích PCTT: 133 người.

- Lực lượng quân sự: 192 người.
- Lực lượng công an: 57 người
- Lực lượng phụ nữ: 50 người.

4. Về vật tư, phương tiện (Kèm theo biểu số 06)
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 
1. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã:

- Tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống mưa lớn, lũ bão tại các thôn, đôn đốc các thôn vận động Nhân dân ở các khu vực xung yếu gia cố, tu bổ nhà cửa chắc chắn, chuẩn bị lực lượng; phương tiện đảm bảo sẵn sàng ứng phó khi lũ, bão xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”
.

- Vận động Nhân dân hỗ trợ nhau tu bổ nhà cửa, chằng chống đảm bảo chắc chắn để phòng, chống thiên tai, có kế hoạch, biện pháp hỗ trợ kịp thời cho Nhân dân trong việc chủ động phòng, chống thiên tai.

- Chỉ đạo các đơn vị có công trình xây dựng cơ bản cần chủ động các biện pháp phòng, tránh khi thiên tai xảy ra.

2. Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã:

- Sẵn sàng huy động lực lượng cùng với một số phương tiện, trang thiết bị sẵn có của đơn vị để tham gia sơ tán, di dời dân, tìm kiếm cứu nạn khi có đề nghị của Trưởng hoặc Phó ban Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã.

- Xây dựng phương án tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn với bão mạnh, siêu bão để chủ động tổ chức thực hiện cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả lụt bão, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.
3. Phòng Kinh tế (Văn phòng Thường trực):

- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ sản xuất nông nghiệp theo Kế hoạch; có Kế hoạch hướng dẫn Nhân dân bảo vệ lương thực, thực phẩm, gia súc, gia cầm. Kiểm tra các công trình giao thông nông thôn, thủy lợi để có kế hoạch tu sửa, nâng cấp không để sự cố xảy ra khi có lụt bão. 
- Có Kế hoạch huy động mọi lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu trợ trong mùa mưa lũ. Bố trí phương tiện phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống, cứu hộ trong lũ bão và khắc phục hậu quả sau lũ bão.

- Rà soát lại toàn bộ nguồn vật tư dự phòng phòng, chống mưa lớn, lũ, bão của xã, đề xuất bổ sung nếu cần thiết. 
- Triển khai xây dựng Kế hoạch chuẩn bị các mặt hàng thiết yếu để cung ứng cho Nhân dân khi có bão lũ xảy ra; phối hợp với các ngành liên quan, nắm chắc nguồn hàng, tổ chức huy động và hướng dẫn cung ứng hàng thiết yếu khi có lụt bão. 
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân xã xem xét, phân bổ kinh phí hỗ trợ từ ngân sách cấp trên, nguồn thu từ quỹ phòng chống thiên tai xã (nếu có) và bố trí kinh phí ngân sách theo phân cấp, phù hợp với khả năng cân đối và theo đúng quy định hiện hành để đáp ứng kịp thời công tác phòng chống mưa lớn, lũ, bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2025 trên địa bàn xã; phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân xã có Kế hoạch tu sửa các công trình, cơ sở hạ tầng bị hư hại do thiên tai gây ra.

- Tăng cường công tác quản lý hệ thống đường giao thông thuộc thẩm quyền của xã, bảo dưỡng thường xuyên, tổ chức kiểm tra các điểm xung yếu, trọng điểm đặc biệt là các tuyến đường huyết mạch có nguy cơ xảy ra ách tắc, mất an toàn giao thông ; chủ động các phương án khắc phục hậu quả lũ bão, đảm bảo an toàn giao thông thông suốt; có phương án dự phòng vật tư, vật liệu, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, phương tiện cơ giới tham gia ứng cứu kịp thời, phù hợp với điều kiện của xã.
- Rà soát toàn bộ hệ thống cây xanh, chặt tỉa cành, nhánh của các cây cao, dễ gãy đổ, cây mục rỗng, sâu bệnh, tán lá lớn,… đảm bảo an toàn, không để cây xanh ngã đổ do mưa dông, lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây thiệt hại, đặc biệt là tính mạng của người dân trong khi tham gia giao thông. Khi xảy ra sự cố về cây xanh đô thị ngã đổ, khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện tổ chức khắc phục các sự cố cây xanh nhằm giảm thiểu tối đa các thiệt hại. 

- Tổ chức kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, ngăn chặn khai thác cát sỏi trái phép, nhất là tại các khu vực đã được cảnh báo có nguy cơ sạt lở.

4. Phòng Văn hóa - Xã hội xã:
- Thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, thông báo kịp thời các thông tin dự báo, cảnh báo, các chủ trương, Chỉ thị, Công điện khẩn về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lũ, bão của các cấp để Nhân dân được biết.

- Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo phát thanh kịp thời, thường xuyên thông tin diễn biến tình hình lũ bão, cảnh báo những khu vực xung yếu nguy hiểm để Nhân dân chủ động phòng tránh.

- Kiểm tra, xác minh hiện trạng thiệt hại nhà ở của các hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra; tham mưu Ủy ban nhân dân xã quyết định hỗ trợ đột xuất cho các trường hợp người chết, bị thương, nhà cửa hư hỏng, sập đổ, tốc mái,... do thiên tai gây ra theo quy định hiện hành. 

5. Hiệu trưởng các trường học: 
- Xây dựng phương án ứng cứu kịp thời và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho giáo viên, học sinh; có kế hoạch bảo vệ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học (bàn ghế, thiết bị, sách vở, dụng cụ giảng dạy,...).

- Nắm tình hình, kịp thời đề xuất Ủy ban nhân dân xã xem xét cho học sinh nghỉ học khi xảy ra mưa bão nguy hiểm đến an toàn, tính mạng của học sinh.

6. Các Trạm y tế: 
- Thực hiện sơ cứu, cứu chữa người bị thương tại các khu vực xảy ra thiên tai. Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, nguồn nước sinh hoạt, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý ổ dịch xuất hiện sau thiên tai.

- Có kế hoạch phân bổ cơ số thuốc phòng, chống bão, lụt; hóa chất phòng, chống dịch bệnh.

7. Thôn trưởng 16 thôn:

- Chủ động kiểm tra nắm tình hình kịp thời và báo cáo những địa điểm có nguy cơ sạt lở, ngập úng; chịu ảnh hưởng, thiệt hại do lũ, bão gây ra về Ủy ban nhân dân xã qua Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã để kịp thời chỉ đạo.

- Vận động Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự tổ chức kiên cố lại nhà cửa, chuồng trại chăn nuôi; nhắc nhở con em, học sinh không được chơi tại các khu vực sông suối, khu vực dễ sạt lở, lũ quét.


- Phối hợp với thành viên Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã được phân công phụ trách địa bàn xây dựng lực lượng, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của chính quyền địa phương.

- Ngoài nhiệm vụ làm tốt công tác phòng, chống mưa lớn, lũ bão tại thôn mình, phối hợp và tham gia phòng, chống mưa lớn, lũ, bão, cứu hộ, khắc phục hậu quả lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn xã.

8. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã: 
- Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã và các đơn vị có liên quan trong công tác cứu trợ, cứu nạn, không để dân bị đói, rét trong thời gian xảy ra thiên tai. 
- Tuyên truyền, vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực chủ động tham gia công tác phòng, chống mưa lớn, lũ, bão và giảm nhẹ thiên tai; phát huy vai trò của Đoàn thanh niên, thanh niên tình nguyện tham gia phòng, chống thiên tai trên địa bàn.

Trên đây là Phương án ứng phó thiên tai năm 2025 trên địa bàn xã Ngọk Bay./.
	Nơi nhận:

- Sở NN&MT tỉnh;

- Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh;

- Thường trực Đảng ủy xã; 

- Thường trực HĐND xã;

- Chủ tịch, các PCT.UBND xã; 
- Các Thành viên BCH phòng thủ dân sự xã (t/h);

- Lưu: VT, KT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hải An


�. Nghị quyết số 1677/NQUBTVQH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ngãi năm 2025. 


�. Nhóm đất nông nghiệp diện tích 38,60 km�2; nhóm đất phi nông nghiệp có diện tích 23,49km2.


�. Xã Vinh Quang cũ: Thôn Kon Rơ Bang 1, Kon Rơ Bang 2, Phương Quý 1, Phương Quý 2, Trung Thành, Kon Hơ Ngo Kơtu; xã Kroong cũ: Thôn 2, Kroong Klah, Kroong Ktu, Trung Nghĩa Đông, Trung Nghĩa Tây; xã Ngọk Bay cũ: Thôn Đăk Rơ De, Kon Hơ Ngok Klah, Kơ Năng, Măng La, Plei Klech. 


�. Gồm: Thôn Kon Rơ Bang 1, Kon Rơ Bang 2, Kon Hơngo Kơtu, Kon Hơngo Klah, Kơ Năng, Măng La, Plei Klech, Đắk Rơ Đe, Kroong Ktu, Kroong Klah.


� Chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và lực lượng tại chỗ.





